
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Số: 246/QĐ - ĐT                              Phúc Yên, ngày 06 tháng  9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v công nhận thí sinh trúng tuyển cao đẳng năm 2024 

nhóm ngành Sức khỏe – hệ chính quy 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 
 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư 46/2016/TT- 

BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (QC 05); Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 07/03/2019, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, 

cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-ĐT ngày 23/3/2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các ngành khối Giáo dục 

nghề nghiệp theo phương thức tích lũy mô-dun tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 

170/QĐ-ĐT ngày 03/8/2022 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh và Biên bản xác định điểm tuyển 

chọn (ĐTC) kỳ tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành Sức khỏe ngày 06/9/2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo-NCKH, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 49 (Bốn mươi chín) thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng chính 

quy nhóm ngành Sức khỏe năm 2024, cụ thể như sau:  

+ Ngành Dược: 21 thí sinh  + Ngành Điều dưỡng: 28 thí sinh 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Phòng Đào tạo, các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc tổ chức triển khai 

công tác đào tạo theo đúng kế hoạch và Quy chế đào tạo hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà trưởng Phòng, 

Khoa, Tổ liên quan và các thí sinh có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện. 
 

Nơi nhận:          P.HIỆU TRƯỞNG – P.CTHĐTS 
- Lãnh đạo;                                                                                                 

- Như điều 3 (Th/h); 

- Lưu: ĐT + VT. 

 

 

 

 

Đã ký 

 

ThS. Đào Ngọc Anh 



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Phái HK_Huyện HK_Tỉnh KV ĐT

Tổ 

hơp 

môn

Toán Lý Hóa Sinh TA
ĐTB

Lop12
DTC0 ĐTC

Ghi

 chú

1 DS 1 Nguyễn Thu Thủy 22/07/2006 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 7.00 8.00 7.60 7.50 22.60 23.10  

2 DS 2 Phùng Thị Hải Hà 06/11/2001 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 7.20 7.90 7.70 7.70 22.80 23.05

3 DS 3 Phạm Thị Như Quỳnh 09/12/2005 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 7.30 8.70 7.80 8.30 23.80 24.05

4 DS 4 Nguyễn Thị Thu Hà 04/06/2006 Nữ Tam Đảo Vĩnh Phúc KV1 B00 6.00 6.90 7.60 6.40 20.50 21.25

5 DS 5 Nguyễn Thị Kim Huệ 02/10/2006 Nữ Bình Xuyên Vĩnh Phúc 2NT B00 7.10 7.60 7.90 7.50 22.60 23.10

6 DS 6 Đoàn Hồng Ngát 26/02/2006 Nữ Sóc Sơn Hà Nội KV2 B00 7.60 8.50 8.80 8.50 24.90 25.15

7 DS 7 Nguyễn Hồng Thủy 31/12/2006 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 8.00 8.20 7.40 7.90 23.60 24.10

8 DS 8 Vũ Thúy Hiền 11/12/2006 Nữ Tam Dương Vĩnh Phúc 2NT B00 7.10 8.20 8.00 7.70 23.30 23.80

9 DS 9 Hoàng Thị Mai Hoa 05/12/2006 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 7.10 7.40 7.90 7.70 22.40 22.90

10 DS 10 Khổng Thị Nhung 18/06/2001 Nữ Lập Thạch Vĩnh Phúc 2NT B00 6.50 6.80 7.80 7.40 21.10 21.60

11 DS 11 Nguyễn Hải Nam 02/10/2006 Nam Tam Đảo Vĩnh Phúc KV1 B00 5.40 6.50 7.00 6.60 18.90 19.65

12 DS 12 Lê Khánh Linh 01/08/2006 Nữ Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 2NT B00 7.00 7.30 7.20 7.90 21.50 22.00

13 DS 13 Hồ Thị Hồng Minh 15/07/2006 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 6.90 7.90 8.10 7.60 22.90 23.15

14 DS 14 Nguyễn Thị Mai Linh 13/02/2006 Nữ Tam Đảo Vĩnh Phúc KV1 B00 6.50 7.00 7.10 7.20 20.60 21.35

15 DS 15 Đỗ Đức Anh 20/03/2006 Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 6.30 8.00 8.10 7.50 22.40 22.65

16 DS 16 Hoàng Thị Anh Thư 05/07/2001 Nữ Tam Đảo Vĩnh Phúc KV1 B00 7.50 6.10 7.50 7.00 21.10 21.85

17 DS 17 Nguyễn Thị Vân Anh 14/03/2004 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 5.50 6.70 7.50 7.30 19.70 19.95

18 DS 18 Đỗ Mai Phương 27/12/2006 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 6.00 8.00 8.10 7.40 22.10 22.35

19 DS 19 Nguyễn Thị Trà 11/02/2006 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 6.40 7.70 8.00 7.30 22.10 22.60

20 DS 20 Kim Thị Mai 05/05/2004 Nữ Bình Xuyên Vĩnh Phúc 2NT B00 6.40 7.40 8.20 7.40 22.00 22.50

21 DS 21 Nguyễn Thị Lê Oanh 28/12/1996 Nữ Bình Xuyên Vĩnh Phúc 2NT B00 6.50 5.70 6.10 6.80 18.30 18.80

Ấn định danh sách có 21 thí sinh trúng tuyển.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2024

NGÀNH: DƯỢC (6720201) - HỆ CHÍNH QUY  (Đợt 1)

(Kèm theo Quyết định số  246/QĐ-ĐT ngày 06/9/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)

SBD
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Phái HK_Huyện HK_tỉnh KV ĐT

Tổ 
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Toán Lý Hóa Sinh TA
ĐTB

Lop12
DTC0 ĐTC

Ghi 

chú

1 ĐD 1 Phạm Thị Linh 03/06/1993 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 4.70 5.10 5.00 5.80 14.80 15.05

2 ĐD 2 Hà Thu Trang 24/09/2006 Nữ Thanh Xuân Hà Nội KV3 B00 6.30 8.90 8.80 8.00 24.00 24.00

3 ĐD 3 Nguyễn Thúy Quỳnh 05/01/2006 Nữ Sông Lô Vĩnh Phúc 2NT B00 7.70 6.70 7.10 7.60 21.50 22.00

4 ĐD 4 Ngô Anh Tuấn 23/07/2006 Nam Tam Dương Vĩnh Phúc 2NT B00 6.70 7.50 7.90 7.80 22.10 22.60

5 ĐD 5 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 16/09/2005 Nữ Vị Xuyên Hà Giang KV1 B00 7.70 6.80 7.00 7.50 21.50 22.25

6 ĐD 6 Nguyễn Thị Yên 04/04/2006 Nữ Bình Xuyên Vĩnh Phúc 2NT B00 6.60 8.10 8.70 7.50 23.40 23.90

7 ĐD 7 Trịnh Quỳnh Hoa 11/10/2005 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 6.40 7.10 8.40 7.60 21.90 22.15

8 ĐD 8 Đỗ Hoàng Nam 29/12/2005 Nam Tam Dương Vĩnh Phúc 2NT B00 6.40 7.40 7.40 7.40 21.20 21.70

9 ĐD 9 Nguyễn Lê Khánh Linh 29/05/2006 Nữ Mê Linh Hà Nội KV2 B00 7.70 8.70 8.00 8.40 24.40 24.65

10 ĐD 10 Trần Hà Linh 16/10/2006 Nữ Phúc Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 5.90 6.20 7.00 6.70 19.10 19.35

11 ĐD 11 Lê Văn Long 08/06/1999 Nam Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 2NT B00 6.20 6.50 6.80 6.90 19.50 20.00

12 ĐD 12 Nguyễn Bảo Ngọc 13/07/2005 Nữ Bình Xuyên Vĩnh Phúc 2NT B00 6.20 8.20 8.10 7.40 22.50 23.00

13 ĐD 13 Đỗ Thị Lan Hương 12/10/2006 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 6.80 8.00 8.50 7.50 23.30 23.80

14 ĐD 14 Lê Dư Mỹ Dung 22/10/2006 Nữ Lập Thạch Vĩnh Phúc KV1 B00 7.20 7.40 8.00 7.60 22.60 23.35

15 ĐD 15 Nguyễn Thị Thu Hiên 14/07/2004 Nữ Lập Thạch Vĩnh Phúc 2NT B00 5.10 6.40 6.00 6.60 17.50 18.00

16 ĐD 16 Lê Văn Nhân 25/02/2006 Nam Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 6.30 8.10 8.00 7.00 22.40 22.90

17 ĐD 17 Bùi Thu Phương 29/08/2005 Nữ Tam Dương Vĩnh Phúc 2NT B00 6.40 8.60 8.30 7.50 23.30 23.80

18 ĐD 19 Lại Hoàng Tùng 02/12/2006 Nam Phúc Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 5.00 5.40 7.40 6.70 17.80 18.05

19 ĐD 20 Vũ Thị Thúy 06/07/2006 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 7.80 7.50 8.60 7.70 23.90 24.40

20 ĐD 21 Hà Mai Anh 27/08/2006 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 6.60 8.90 8.20 8.10 23.70 23.95

21 ĐD 22 Vũ Thùy Dương 01/11/2006 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 7.10 7.30 7.90 7.40 22.30 22.55

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2024

NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG (6720301) - HỆ CHÍNH QUY (Đợt 1)

(Kèm theo Quyết định số  246/QĐ-ĐT ngày 06/09/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)

SBD
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22 ĐD 23 Nguyễn Thị Thanh Huế 25/05/2006 Nữ Sông Lô Vĩnh Phúc 2NT B00 7.70 7.00 7.20 7.90 21.90 22.40

23 ĐD 24 Nguyễn Văn Bính 06/05/2006 Nam Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 6.70 7.40 8.60 7.40 22.70 23.20

24 ĐD 25 Phạm Khánh Ly 15/03/2006 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 6.90 7.50 7.30 7.10 21.70 22.20

25 ĐD 26 Nguyễn Tiến Đại 17/02/2002 Nam Văn Yên Yên Bái KV1 B00 5.50 7.60 7.20 7.00 20.30 21.05

26 ĐD 27 Nguyễn Trà My 18/09/2006 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 6.00 6.70 7.20 7.20 19.90 20.15

27 ĐD 28 Phạm Thanh Trà 23/10/2005 Nữ Vĩnh Yên Vĩnh Phúc KV2 B00 6.20 4.60 6.50 7.00 17.30 17.55

28 ĐD 29 Nguyễn Phương Nhung 22/07/1990 Nữ Yên Lạc Vĩnh Phúc 2NT B00 6.40 6.60 5.80 6.20 18.80 19.30

Ấn định danh sách có 28 thí sinh trúng tuyển.


